
Tài Liệu Quan Trọng Trạng Thái Biên Dịch 
 Tiếng Trung Tiếng Hàn Tiếng Tây 

Ban Nha 
Tiếng 

Tagalog Tiếng Việt Các Ngôn 
Ngữ Khác 

Ủy Quyền/Chấp Thuận       

Hướng Dẫn và Chỉ Thị Trước về Chăm Sóc Sức Khỏe 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Ủy Quyền Tiết Lộ Thông Tin 
     Đang Tiến 

Hành 

Ủy Quyền Bán Tác Phẩm Nghệ Thuật của Bệnh Nhân 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Chấp Thuận Có Hiểu Biết về Tham Gia Điều Trị Duy Trì 
Naltrexone và Thỏa Thuận Điều Trị 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Chấp Thuận Có Hiểu Biết về Tham Gia Điều Trị Bằng Opioid 
Buprenorphine và Thỏa Thuận Điều Trị 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Chấp Thuận Có Hiểu Biết về Tham Gia Điều Trị Duy Trì Opioid 
Methadone và Thỏa Thuận Điều Trị 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Chấp Thuận Phẫu Thuật 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành  
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Chấp Thuận Chụp Ảnh hoặc Quay Phim 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Biểu Mẫu Chấp Thuận Có Hiểu Biết về Tham Gia Điều Trị bằng 
Thuốc Hướng Tâm Thần 

     Đang Tiến 
Hành 

Chấp Thuận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa - Tư Vấn Tâm 
Thần 

     Đang Tiến 
Hành 

Chấp Thuận Tiết Lộ và Thu Thập Thông Tin 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Biểu Mẫu Chấp Thuận Có Hiểu Biết về Tham Gia Liệu Pháp Sốc 
Điện (Electroconvulsive Treatment, ECT) 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành  Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Thông Báo       

Thỏa Thuận Xác Nhận Đã Nhận Bộ Phận Giả Nha Khoa 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Thông Báo Nha Khoa - Trạng Thái Không Đủ Điều Kiện Nhận 
Răng Giả 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Thông Báo AB 630 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Thông Báo về Trách Nhiệm Pháp Lý (Bệnh Nhân) 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Thông Báo về Trách Nhiệm Pháp Lý (Người Bảo Hộ) 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Thông Báo về Thực Hành Quyền Riêng Tư 
     Đang Tiến 

Hành 

Mẫu Xác Nhận Đã Nhận Thông Báo về Thực Hành Quyền Riêng 
Tư 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Thông Báo cho Bệnh Nhân là Người Lao Động: Chấn Thương 
do Công Việc Gây Ra 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Biểu Mẫu Thông Báo và Danh Tính Liên Hệ 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Thông Báo cho Bệnh Nhân về Đánh Giá là Tội Phạm Bạo Lực 
Tình Dục Có Nguy Cơ Tái Phạm 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành  Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Thông Báo cho Tù Nhân về Đánh Giá là Tội Phạm Bạo Lực Tình 
Dục Có Nguy Cơ Tái Phạm 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành  Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Tư Vấn Bệnh Nhân Không Tự Nguyện 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành  Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Thông Báo cho Gia Đình Bệnh Nhân về Nhập Viện-Chuyển Bộ 
Phận 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Lệnh Thanh Toán Quyền Lợi và Chấp Thuận Yêu Cầu Thông Tin 
(Request of Information, ROI) 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Thông Báo Kết Quả Xét Nghiệm Chẩn Đoán 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Tài Liệu / Biểu Mẫu Khiếu Nại về Quyền của Bệnh Nhân       

Biểu Mẫu Khiếu Nại về Quyền của Bệnh Nhân Đang Tiến Đang Tiến Đang Tiến Đang Tiến Đang Tiến Đang Tiến 
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Hành Hành Hành Hành Hành Hành 

Áp Phích Quyền của Bệnh Nhân 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

 
Tài Liệu Quan Trọng Trạng Thái Biên Dịch 

 Tiếng Trung Tiếng Hàn Tiếng Tây 
Ban Nha Tiếng Tagalog Tiếng Việt Các Ngôn 

Ngữ Khác 

Thông Báo về Quyền của Bệnh Nhân 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Biểu Mẫu Văn Phòng Quyền của Bệnh Nhân 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Thông Báo cho Bệnh Nhân về Quyền và Trách Nhiệm 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Từ Chối Quyền 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Thủ Tục Từ Chối Quyền cho Bệnh Nhân Không Theo Đạo Luật 
LPS 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Biểu Mẫu Khiếu Nại về Phân Biệt Đối Xử theo Quy Định Cơ Hội 
Việc Làm Bình Đẳng (Equal Employment Opportunity, EEO) 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Kháng Cáo Quyết Định Bố Trí 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Quyền Đưa Ra Quyết Định Về Điều Trị Y Tế 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Tài Sản của Bệnh Nhân       

Biểu Mẫu Yêu Cầu Chuyển Nhượng Tài Sản 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Tài Liệu về Điều Trị Bệnh Nhân       
Tài Liệu, Hướng Dẫn Nghiên Cứu và Tài Nguyên về Năng Lực 
Hầu Tòa của Bị Cáo theo PC 1370 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Sổ Tay Kế Hoạch Phòng Ngừa Tái Phạm Pháp Y 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Tờ Thông Tin cho Bệnh Nhân Điều Trị bằng ECT 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Lịch Sử Gia Đình 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
 Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Mẫu Kế Hoạch Hành Động Phục Hồi Sức Khỏe (Wellness 
Recovery Action Plan, WRAP) 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

 Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Biểu Mẫu Đến Thăm và Tài Liệu Hỗ Trợ Gia Đình       

Biểu Mẫu Yêu Cầu và Ủy Quyền của Người Đến Thăm 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Thông Tin và Thủ Tục dành cho Gia Đình và Người Đến Thăm 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành  
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Biểu Mẫu Yêu Cầu Đến Thăm Đặc Biệt 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Yêu Cầu Thời Gian Đến Thăm 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Bản Ghi Nhớ Biểu Mẫu Đến Thăm (Tiếng Tây Ban Nha) 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Đến Thăm Trực Tiếp Theo Lịch 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Biểu Mẫu Ủy Quyền Đến Thăm Trẻ Vị Thành Niên - Đến Thăm 
Diện Pháp Y 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Thông Báo Không Thể Lên Lịch cho Chuyến Thăm Được Yêu 
Cầu 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Khác       

Kế Hoạch Tiếp Cận Ngôn Ngữ 
     Đang Tiến 

Hành 

Đơn Xin Nhập Viện Tự Nguyện cho Người Khuyết Tật Tâm Thần 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Biểu Mẫu Yêu Cầu Thẻ Gọi Điện 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Hướng Dẫn Sử Dụng Thẻ Gọi Điện dành cho Bệnh Nhân 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Bị Bỏ Lỡ hoặc Từ Chối Đang Tiến Đang Tiến Đang Tiến Đang Tiến Đang Tiến Đang Tiến 
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Hành Hành Hành Hành Hành Hành 
Biểu Mẫu Tiếp Cận Cơ Sở Cho Bệnh Nhân (AD 780 Phần Đính 
Kèm 1) 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

 
Tài Liệu Quan Trọng Trạng Thái Biên Dịch 

 Tiếng Trung Tiếng Hàn Tiếng Tây 
Ban Nha Tiếng Tagalog Tiếng Việt Các Ngôn 

Ngữ Khác 
Khác       
Biểu Mẫu Xác Nhận Đã Nhận Biểu Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường của 
Bệnh Nhân là Người Lao Động 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Yêu Cầu Sửa Đổi-Chỉnh Sửa Thông Tin Sức Khỏe Được Bảo Vệ 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Thông Tin về Thư Tín, Gói Hàng và Văn Phòng Ủy Thác dành 
cho Bệnh Nhân 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Rút Tiền của Bệnh Nhân 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Mẫu Thư Gia Đình (Tiếng Tây Ban Nha) 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Thông Tin Liên Hệ trong Trường Hợp Khẩn Cấp và Tóm Tắt Chỉ 
Thị Trước về Chăm Sóc Sức Khỏe (Advance Healthcare 
Directive, AHCD) 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành  

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Biểu Mẫu Thu Thập Thông Tin từ Gia Đình 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Giấy Miễn Trừ Trách Nhiệm về Mất Mát/Hư Hỏng Tài Sản Cá 
Nhân 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Thông Tin dành cho Bệnh Nhân Cân Nhắc Phẫu Thuật Chuyển 
Giới 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Đang Tiến 
Hành 

Mẫu Kế Hoạch Thanh Toán 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Mẫu Xác Nhận Đã Nhận Các Thực Hành Quyền Riêng Tư 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

Báo Cáo Chấn Thương của Bệnh Nhân là Người Lao Động 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 
Đang Tiến 

Hành 

 
 
 
 
 
 


